BÀI 17: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI HOA KỲ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
♦ Đặc điểm
- Phạm vi lãnh thổ:
+ Diện tích đất rộng lớn, khoảng 9,8 triệu km2.
+ Lãnh thổ gồm 50 bang
- Vị trí địa lí:
+ Nằm ở bán cầu Tây
+ Phía bắc Hoa Kỳ giáp Ca-na-đa 
+ Phía nam giáp Mê-hi-cô; 
+ Phía đông là Đại Tây Dương, 
+ Phía tây là Thái Bình Dương. 
♦ Ảnh hưởng
- Do có lãnh thổ rộng lớn nên thiên nhiên Hoa Kỳ đa dạng, có sự phân hóa sâu sắc theo chiều bắc - nam và đông - tây.
- Vị trí địa lí giúp phát triển các ngành kinh tế biển, giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới.
- Giáp Đại Tây Dương và Thái Bình Dương giúp cho Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng bởi 2 cuộc chiến tranh thế giới.
- Tuy nhiên, do tiếp giáp với các đại dương nên Hoa Kỳ thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là bão.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình và đất đai
♦ Phần trung tâm lục địa Bắc Mỹ, có địa hình đa dạng và phân hóa thành ba vùng :
- Vùng phía đông ven biển Đại Tây Dương: là đồng bằng ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lát.
+ Vùng núi A-pa-lát có tài nguyên khoáng sản dồi dào như than, sắt,…; nguồn thủy năng phong phú. 
+ Dải đồng bằng ven Đại Tây Dương có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
+ Đất đai: đất phù sa ở ven biển, đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,....
- Vùng phía tây là khu vực cao nhất, gồm dãy núi; xen giữa là các sa mạc, bồn địa, cao nguyên 
+ Các khu vực đồi núi có nguồn tài nguyên khoáng sản và thủy năng dồi dào, thuận lợi cho việc phát triển một số ngành công nghiệp. Tuy nhiên, địa hình đồi núi không thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên,...
+ Đất đai: chủ yếu là đất đen, đất đỏ nâu rừng cây bụi lá cứng, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,....
- Vùng trung tâm là vùng có diện tích rộng nhất, gồm nhiều đồng bằng 
+ Đất đai: chủ yếu là đất đen, đất xám hoang mạc, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,...
-> phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, tuy nhiên thường hay xảy ra ngập lụt vào mùa mưa.
♦ A-la-xca có địa hình chủ yếu là đồi núi, quần đảo Ha-oai được tạo thành bởi hệ thống các đảo, có nhiều núi lửa hiện nay vẫn còn hoạt động.
2. Khí hậu: đa dạng:
+ Phía bắc chủ yếu đới ôn đới với các kiểu khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới hải dương;
+ Phía nam đới khí hậu ôn đới và cận nhiệt với các kiểu khí hậu ôn đới lục địa, cận nhiệt Địa Trung Hải, cận nhiệt gió mùa,...
+ Bang A-la-xca có khí hậu cận cực;
+ Quần đảo Ha-oai có khí hậu nhiệt đới và chịu ảnh hưởng của biển sâu sắc.
3. Sông, hồ
- Sông: dày đặc, với nhiều hệ thống sông lớn 
+ Các sông có nguồn cung cấp nước khá đa dạng
+ Có giá trị về giao thông vận tải, du lịch, thuỷ lợi, phát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, thuỷ điện,...
- Hồ: là quốc gia có nhiều hồ trên thế giới. Có ý nghĩa về mặt tự nhiên như điều hoà khí hậu, tạo môi trường sống cho các loài thuỷ sinh vừa có ý nghĩa về kinh tế - xã hội như cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, tạo điều kiện phát triển nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.
4. Sinh vật
- Rừng chiếm hơn 30% diện tích của lãnh thổ (năm 2020), gồm rừng lá rộng ,rừng lá kim, rừng lá cứng Địa Trung Hải; sâu trong nội địa có thảm thực vật xavan, thảo nguyên.
- Hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm, có giá trị cao trong nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phát triển du lịch,...
- Chính phủ Hoa Kỳ chú trọng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học bằng việc thành lập nhiều vườn quốc gia. 
- Tuy nhiên, những năm vừa qua, cháy rừng đã gây ra thiệt hại lớn cho hệ động, thực vật ở quốc gia này.
5. Khoáng sản
- Đa dạng, nhiều loại có trữ lượng hàng đầu thế giới như than, đồng, u-ra-ni-um, dầu mỏ, khí tự nhiên,...
-> phát triển đa dạng các ngành công nghiệp và quan trọng trong việc xuất khẩu 
6. Biển
- Vùng biển lớn, đường bờ biển dài khoảng 20000 km.
- Vùng biển có nguồn lợi hải sản phong phú, khoáng sản (khí tự nhiên và dầu mỏ),... tạo điều kiện cho Hoa Kỳ phát triển tổng hợp kinh tế biển như: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ hàng hải, du lịch biển, khai thác khoáng sản biển.
- Những vùng ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là bão.
III. DÂN CƯ
1. Quy mô và gia tăng dân số
- Hoa Kỳ là nước đông dân trên thế giới, với 331,5 triệu người (thứ 3 TG-năm 2020).
-> lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn
- Tỉ lệ gia tăng dân số thấp và có xu hướng giảm, dân số tăng nhanh chủ yếu do nhập cư 
2. Chủng tộc và vấn đề nhập cư
- Thành phần dân cư đa dạng, người gốc châu Âu chiếm khoảng 60%, gốc châu Phi là 12,5%, nguồn gốc Mỹ Latinh chiếm 18,7%, từ châu Á là 5,8%, tỉ lệ còn lại là người bản địa (người Anh-điêng) và người lai.
- Là quốc gia có số lượng người nhập cư lớn trên thế giới, người nhập cư đông tạo nên sự đa dạng về văn hoá, cung cấp lực lượng lao động dồi dào, có trình độ,... thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhưng gây khó khăn trong công tác quản lí xã hội.
3. Phân bố dân cư
- Mật độ dân số thấp, khoảng 35 người/km2 (năm 2020). Phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc và cá vùng ven biển; vùng nội địa và phía tây thưa thớt  gây lho1 khăn cho việc sử dụng lao động và khai thác tài nguyên
Dân cư tập trung đông ở ven biển, thưa thớt trong nội địa. Dân cư Hoa Kỳ tập trung đông ở ven Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
- Hoa Kỳ có mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị là 82,7% (năm 2020), một số thành phố đông dân của Hoa Kỳ là Niu Oóc, Lốt An-giơ-lét, Si-ca-gô,...
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hoa Kỳ tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?
A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
B. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương.
C. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Nam Đại Dương.
D. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương.
Câu 2. Hoa Kỳ có 
A. 48 bang nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ.
B. 50 bang, gồm 49 bang nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ và bang A-la-xca.
C. 50 bang, gồm 48 bang nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ, bang A-la-xca và bang Ha-oai.
D. 50 bang, gồm 49 bang nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ và bang Ha-oai.
Câu 3. Lãnh thổ Hoa Kỳ 
A. bao gồm phần trung tâm Bắc Mỹ, bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.
B. nằm giữa Ca-na-đa và Mê-hi-cô.
C. có diện tích lớn nhất thế giới.
D. nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam.
Câu 4. Hoa Kỳ không giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.	B. Bắc Băng Dương.	C. Nam Đại Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 5. Phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kỳ nằm giữa
A. Ca-na-đa và khu vực Mỹ La tinh.	B. Ca-na-đa và bán đảo A-la-xca.
C. bán đảo A-la-xca và Mê-hi-cô.	D. đảo Grin-len và Mê-hi-cô.
Câu 6. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kỳ?
A. Kéo dài từ chí tuyến Bắc đến xích đạo.	B. Nằm hoàn toàn trong nội địa.
C. Tiếp giáp với Mê-hi-cô ở phía Bắc.	D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kỳ?
A. Nằm ở bán cầu Tây và tiếp giáp ở phía nam là Mê-hi-cô.
B. Có vị trí tiếp giáp với Ca-na-đa và khu vực Mỹ La tinh.
C. Nằm giữa hai đại dương là Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
D. Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ và tiếp giáp Thái Bình Dương.
Câu 8. Lợi thế nào là quan trọng nhất của vị trí địa lí Hoa Kỳ cho phát triển kinh tế - xã hội?
A. Tiếp giáp với Ca-na-đa.	B. Tiếp giáp với Mỹ La tinh.
C. Tiếp giáp với các đại dương.	D. Nằm ở bán cầu Tây.
Câu 9. Địa hình phía tây của phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ bao gồm
A. các dãy núi trẻ, xen giữa là bồn địa và cao nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc.
B. đồng bằng Trung tâm, đồng bằng Lớn, đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô.
C. dãy A-pa-lát và vùng đồng bằng ven biển Đại Tây Dương.
D. hệ thống các núi lửa.
Câu 10. Ý nào dưới đây đúng với đặc điểm địa hình vùng núi phía đông Hoa Kỳ?
A. Là khu vực cao nhất, có nhiều dãy núi trẻ, đồ sộ.
B. Bao gồm nhiều bồn địa, cao nguyên rộng lớn.
C. Gồm núi già A-pa-lát và dải đồng bằng ven Đại Tây Dương.
D. Là khu vực có nhiều đồng bằng rộng lớn trải dài từ bắc xuống nam.
Câu 11. Lãnh thổ Hoa Kỳ ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào dưới đây?
A. Nhiệt đới và cận nhiệt.	B. Cận nhiệt và hàn đới.
C. Nhiệt đới và ôn đới.		D. Ôn đới và cận nhiệt.
Câu 12. Đặc điểm cơ bản của khí hậu Hoa Kỳ là
A. phân hóa đa dạng thành nhiều đới, kiểu khí hậu khác nhau.	B. tương đối đồng nhất.
C. tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.		D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 13. Khoáng sản dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở
A. dãy A-pa-lát và đồng bằng ven Đại Tây Dương.	B. ven vịnh Mê-hi-cô, bán đảo A-la-xca.
C. bồn địa lớn, bán đảo A-la-xca.		D. ven vịnh Mê-hi-cô, quần đảo Ha-oai.
Câu 14. Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng ở Hoa Kỳ là
A. khai thác bừa bãi.	B. mưa lớn, lũ lụt.	C. cháy rừng.	D. bão, lốc xoáy.
Câu 15. Thảm thực vật của Hoa Kỳ rất đa dạng chủ yếu là do
A. Hoa Kỳ có lịch sử phát triển lâu đời.	B. có nhiều sông, hồ.
C. địa hình phân hóa đa dạng.	D. khí hậu phân hóa đa dạng.
Câu 16. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về hệ thống sông, hồ ở Hoa Kỳ?
A. Hoa Kỳ có nhiều hệ thống sông, hồ lớn.
B. Nguồn cung cấp nước cho sông, hồ đa dạng.
C. Hệ thống sông, hồ ít hoặc không có giá trị về kinh tế - xã hội.
D. Sông ngòi chủ yếu chảy ra Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 17. Nhận định nào dưới đây không đúng về tình hình nhập cư ở Hoa Kỳ?
A. Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư.
B. Quá trình nhập cư đã tạo cho Hoa Kỳ có nền văn hóa độc đáo.
C. Hiện nay, người nhập cư đến Hoa Kỳ chủ yếu từ châu Phi.
D. Người nhập cư đem lại cho Hoa Kỳ nguồn lao động có trình độ, giàu kinh nghiệm.
Câu 18. Ý nào dưới đây không đúng về dân cư Hoa Kỳ?
A. Đông dân.		B. Dân số đông một phần quan trọng là do nhập cư.	
C. Tỉ lệ tăng dân số thuộc loại thấp.	D. Tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng giảm.
Câu 19. Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kỳ?
A. Đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số thấp và mức độ đô thị hóa cao.
B. Đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số cao và mức độ đô thị hóa chậm.
C. Ít dân, tỉ lệ gia tăng dân số thấp và mức độ đô thị hóa chưa cao.
D. Ít dân, tỉ lệ gia tăng dân số thấp và mức độ đô thị hóa chậm.
Câu 20. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kỳ có đặc điểm nào sau đây?
A. Thấp và giảm.	B. Cao và tăng.	C. Thấp và tăng.	D. Cao và giảm.
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